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TÒA ÁN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

HUYỆN TÁNH LINH                   Độc lập -Tự do - Hạnh phúc  
TỈNH BÌNH THUẬN 

              ---- 

Bản án số: 27/2017/HSST. 

Ngày: 16/11/2017. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
---- 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÁNH LINH 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Yến. 

- Các Hội thẩm nhân dân:   - Ông Võ Đăng Tuấn  

-  Bà Bùi Thị Luyến. 

- Thư ký ghi biên bản: Ông Trương Hoài Vương - Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận tham 

gia phiên toà: Ông Đinh Thanh Nhàn - Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 11 năm 2017, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện 

Tánh Linh tỉnh Bình Thuận; xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 32/2017/HSST, 

ngày 12 tháng 10 năm 2017 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Ngọc L, sinh năm 1990 tại Bình Thuận; nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Thôn 3, xã Xã Đ, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình 

Thuận; trình độ học vấn: 10/12; nghề nghiệp: Làm nông; con ông: Nguyễn Hữu 

Thắng (không xác định rõ năm sinh); con bà: Nguyễn Thị Nở, sinh năm 1960; vợ: 

Sơn Thị Thủy, sinh năm 1994; con: Có 01 người con sinh năm 2016; tiền án, tiền 

sự: Không. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tánh Linh từ 

ngày 18/9/2017 cho đến nay: Có mặt. 

Quá trình nhân thân: 

Tại bản án số 21/2012/HSST, ngày 29/5/2012 bị TAND huyện Tánh Linh xử 

phạt 24 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Người bị hại: 

- Hoàng Thị Y, sinh năm 1970; địa chỉ: Thôn 4 – Xã Đ – Tánh Linh – Bình 

Thuận: Có mặt. 

Người có quyền, nghĩa vụ liên quan: 
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- Trương H, sinh năm 1959; địa chỉ: Thôn 2 – Xã Đ – Tánh Linh – Bình 

Thuận; Vắng mặt. 

- Nguyễn Văn T, sinh năm 1956; địa chỉ: Thôn 3 – xã M – Tánh Linh – Bình 

Thuận: Vắng mặt. 

NHẬN THẤY: 

 Bị cáo Nguyễn Ngọc L bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Tánh Linh, tỉnh Bình 

Thuận truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

 Vào khoảng 19 giờ ngày 19/6/2017, Nguyễn Ngọc L biết nhà bà Hoàng Thị Y 

ở thôn 4 – Xã Đ không có người ở nhà nên L đã nảy sinh ý định đến nhà bà Y trộm 

cắp tài sản. Sau đó Nguyễn Ngọc L đi bộ đến nhà bà Y thấy cửa trước nhà đóng, L 

đi quan bên hông phải nhà bà Y nhìn vào cửa sổ thì thấy trong phòng sáng điện. L 

nhìn thấy có 02 giỏ sách xách một giỏ sách màu vàng nhạt và một giỏ xách màu 

xám xanh treo trên vách tường ở cửa phòng ngủ, rồi L nhìn ra vách tường rào thấy 

một cây tre dài khoảng 4m, L đến lấy cây tre làm công cụ để móc lấy giỏ xách. L 

cầm cây tre đưa đầu cây tre qua cửa sổ và móc 2 chiếc giỏ xách ra ngoài. Sau đó L 

lục lọi túi xách da màu vàng nhạt trước, thấy bên trong túi xách có 02 chiếc khuyên 

tai bằng kim loại màu vàng và 01 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng hình 

tượng phật, có viền làm bằng kim loại màu vàng, hình tượng phật bằng tinh thể rắn, 

màu xanh ngọc bích. L biết số đồ vật trên là trang sức, làm bằng vàng và bạc nên đã 

lấy toàn bộ bỏ vào túi quần. Sau đó L tiếp tục lục giỏ xách màu xám xanh nhưng 

không có tài sản, L ném giỏ xách và cây tre ngoài tường rào rồi đi bộ về nhà. Đến 

khoảng 17 giờ  ngày 21/6/2017, L mang toàn bộ số tài sản trộm được đem đến tiệm 

vàng Kim Khoa ở thôn 2 – Xã Đ bán 02 chiếc khuyên tai với giá 1.970.000đ, còn 01 

sợi đây chuyền bằng bạc gắn một mặt là hình tượng phật thì tiệm vàng Kim Khoa 

không mua, sau đó L về nhà. Đến khoảng 14 giờ ngày 22/6/2017 L mang chiếc mặt 

nạ hình tượng phật đến tiệm vàng T ở thôn 3 – xã M bán được 800.000đ, còn sợi 

dây chuyền bằng bạc L cất giấu ở nhà. 

 Bản kết luận định giá tài sản số: 23/HĐDG - KLĐG, ngày 25/8/2017 của Hội 

đồng định giá trong tố tụng hình sự huyện Tánh Linh kết luận: 02 chiếc khuyên tai 

bằng kim loại màu vàng trị giá 2.258.000đ; 01 sợi dây chuyền bằng kim loại màu 

trắng bạc trị giá 297.330đ; 01 mặt nạ dây chuyền hình tượng phật, có viền bên ngoài 

bằng kim loại màu vàng, bên trong là tượng phật bằng tinh thể rắn màu xanh ngọc 

bích trị giá 1.100.000đ. 

 Tại bản cáo trạng số: 32/QĐ/KSĐT/VKS - HS ngày 12 tháng 10 năm 2017; 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận đã truy tố Nguyễn Ngọc 

L về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự năm 1999. 

Tại phiên tòa hôm nay; trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Tánh Linh thực hành quyền công tố tại phiên toà khẳng định bản cáo 

trạng mà Viện kiểm sát đã truy tố đối với bị cáo là hoàn toàn chính xác, đúng người, 

đúng tội và đúng pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Ngọc 
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L phạm tội “Trộm cắp tài sản”. Đề nghị xem xét áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm p, 

b khoản 1 Điều 46 BLHS để xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc L từ: 06 tháng đến 09 

tháng tù.  

- Bị cáo không có ý kiến tranh luận. 

- Trong phần tranh luận, người bị hại đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Căn cứ vào chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của kiểm sát viên, bị cáo, người bị hại và những người tham gia tố tụng khác. 

XÉT THẤY: 

Lời khai nhận của bị cáo tại phiên toà hôm nay hoàn toàn phù hợp với các tài 

liệu, chứng cứ được thu thập trong hồ sơ vụ án, lời khai của người bị hại và những 

người tham gia tố tụng khác cũng như kết quả tranh tụng tại phiên toà; do đó đủ cơ 

sở để xác định được rằng:  

Khoảng 19 giờ ngày 19/6/2017, Nguyễn Ngọc L biết nhà bà Hoàng Thị Y 

không có người ở nhà nên nảy sinh ý định vào nhà bà Y để thực hiện hành vi trộm 

cắp tài sản. Nguyễn Ngọc L trèo qua hàng rào vào nhà bà Y. Nguyễn Ngọc L đi qua 

bên hông nhà nhìn qua cửa sổ phòng ngủ thấy có hai giỏ xách treo trên vách tường. 

Nguyễn Ngọc L dùng một cây tre đưa vào phòng ngủ này móc được hai giỏ xách ra 

ngoài.  Nguyễn Ngọc L lấy được trong giỏ xách: Hai chiếc khuyên tai bằng kim loại 

màu vàng, 01 dây chuyền bằng kim loại màu trắng bạc, 01 mặt nạ dây chuyền hình 

tượng phạt bằng tinh thể rắn màu xanh ngọc bích. Sau đó, Nguyễn Ngọc L đi đến 

tiệm vàng Kim Khoa ở xã Xã Đ bán hai chiếc khuyên tai với số tiền là 1.970.000đ; 

bán tại tiệm vàng T ở xã Măng Tố một mặt nạ dây chuyền với giá là 800.000đ. Tất 

cả số tiền này Nguyễn Ngọc L đã sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số: 23/HĐDG - KLĐG, ngày 25/8/2017 của 

Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự huyện Tánh Linh kết luận những tài sản mà 

Nguyễn Ngọc L chiếm đoạt của bà Hoàng Thị Y là hai chiếc khuyên tai bằng kim 

loại màu vàng; 01 sợi dây bằng kim loại màu trắng bạc; 01 mặt nạ dây chuyền tượng 

phật, có viền bên ngoài làm bằng kim loại màu vàng có tổng trị giá là 3.655.330đ. 

Như vậy, là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Thế nhưng, Nguyễn 

Ngọc L đã có hành vi lén lút chiếm đoạt của bà Hoàng Thị Y tài sản có trị giá là 

3.655.330đ. Hành vi của bị cáo Nguyễn Ngọc L đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm 

cắp tài sản” được quy định tại khoản 1 Điều 138 BLHS năm 1999 theo như Cáo 

trạng mà VKSND huyện Tánh Linh đã truy tố đối với bị cáo là hoàn toàn có căn cứ, 

đúng pháp luật.  

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội; đã cố ý trực tiếp xâm phạm tài 

sản của người khác; làm phức tạp tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Do đó 
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cần xử phạt bị cáo nghiêm minh theo quy định của pháp luật hình sự để răn đe, cải 

tạo, giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung. 

X t thấy: Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai báo; tự nguyện 

bồi thường thiệt hại cho người bị hại và bà Hoàng Thị Y xin giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự cho bị cáo - là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm 

p, b khoản 1; khoản 2 Điều 46 BLHS. Do đó cần lượng giảm cho bị cáo một phần 

hình phạt là ph  hợp. 

Về trách nhiệm dân sự: Bà Hoàng Thị Y không yêu cầu bị cáo Nguyễn Ngọc 

L phải bồi thường thiệt hại gì nên Hội đồng xét xử không x t đến. 

Về vật chứng:  

- Trong quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tánh 

Linh thu giữ: Hai chiếc khuyên tai bằng kim loại màu vàng có hình dạng vòng tròn; 

01 sợi dây chuyền bằng kim loại màu trắng bạc; 01 túi dựng bằng vải màu đỏ và 01 

giỏ xách bằng da màu màu vàng nhạt. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện 

Tánh Linh đã giao trả lại cho bị hại bà Hoàng Thị Y là phù hợp. Cho nên, Hội đồng 

xét xử không x t đến. 

Về án phí:  

Cần buộc bị cáo Nguyễn Ngọc L phải chịu án phí HS/ST theo quy định tại 

Điều 99 BLTTHS và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí.  

Đối với ông Trương H, ông Nguyễn Văn T là người đã có hành vi tiêu thụ 02 

chiếc khuyên tai và 01 mặt nạ hình tượng phật do bị cáo Nguyễn Ngọc L đã trộm 

cắp của bà Hoàng Thị Y. Tuy nhiên, ông H và ông T đều không biết số tài sản trên 

là do Nguyễn Ngọc L phạm tội mà có nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

Tánh Linh không khởi tố là phù hợp nên không x t đến. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Ngọc L  phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm p, b khoản 1; khoản 2 Điều 46 BLHS năm 

1999 - đã được sửa đổi bổ sung theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật 

hình sự số 37/2009/QH12 ngày 19/6/2009: 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc L: 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bắt tạm giam (ngày 18/9/2017). 

Về án phí: 

Áp dụng Điều 99 BLTTHS và Nghị quyết: 326/2016/UBTVQH14, ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí: Buộc bị cáo Nguyễn 

Ngọc L phải nộp 200.000 đồng án phí HS/ST sung công quỹ Nhà nước. 
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Án xử sơ thẩm. Bị cáo, người bị hại có mặt tại phiên tòa đều được quyền 

kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án - 16/11/2017. Người 

có quyền và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa hôm nay được quyền kháng 

cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được 

niêm yết (đã giải thích quyền kháng cáo). 
Nơi nhận:                                                                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

+ Cấp theo Đ.299 BLTTHS:                                  Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 

- Bị cáo; 

- Người bị hại; 

- Người có QLNV liên quan;                    

- VKSND huyện;  

- CQCSĐT huyện; 

- UBND Xã Đ (thay TB);                                                    Nguyễn Thị Yến  

- Sở tư pháp tỉnh Bình Thuận; 

- CC THA DS (khi án có HLPL);                                                          

- Lưu án văn, HSVA, HS T.H.A.                                       

 

 

 


